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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B     m   ị Hồng Vân. 

Các thẩm phán:  

B   rương   ị  uyền; 

Ông Nguyễn Văn Bìn . 

- Thư ký phiên tòa:  B  Ho ng Nguyệt Ánh –   ư ký Tòa án nhân dân 

tỉn  Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
B  Đặng   ị C âu – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23 và 29 tháng 5 năm 2023, t i trụ sở  òa án n ân dân 

tỉn   ây Nin  xét xử p úc thẩm công k ai vụ án t ụ lý số: 61/2023/TLPT-DS 

ngày 07 tháng 3 năm 2023, về việc “Tranh c ấp đòi t i sản l  Quyền sử dụng 

đất;  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 150/2022/DS-ST ngày 14 tháng 12 năm 

2022 của  òa án n ân dân t ị xã H, tỉn   ây Nin , bị k áng cáo. 

Theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử p úc t ẩm số: 77/2023/QĐ-PT 

ngày 10 tháng 3 năm 2023 và   ông báo mở l i p iên tòa số: 10/TB-TA-DS 

ng y 16 t áng 5 năm 2023, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Lê Bảo N, sin  năm 1976 v  c ị Võ   ị Kim H, sinh 

năm 1981; nơi cư trú: 137/3, k u p ố II, p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; anh 

N có mặt; c ị H vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: C ị Lê   ị D, sin  năm 

1977; nơi cư trú: Số 9D, đường  , k u p ố 5, p ường 3, thành p ố  , tỉn  Tây 

Ninh (t eo văn bản ủy quyền ng y 27/11/2014) (có đơn đề ng ị xét xử vắng 

mặt). 
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Người bảo vệ quyền, lợi ích cho anh N: Luật sư  rần Quang   – Văn 

phòng luật sư Quang   - Đo n Luật sư    n  p ố Hồ C í Min ; có mặt. 

2. Bị đơn: Bà    m   ị  1, sin  năm 1954; nơi cư trú: 137/3, k u p ố II, 

p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. UBND   ị xã H; địa c ỉ: Số 4, đường   , k u p ố 4, p ường L, t ị 

xã H, tỉn   ây Nin . 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh    m   an   . C ức vụ:  rưởng 

p òng   i nguyên v  Môi trường; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.2. Anh Lê Bảo  2, sin  năm 1977; nơi cư trú: 137/3, k u p ố II, p ường 

L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.3. Anh Lê Bảo  3, sinh năm 1979 v  c ị Nguyễn   ị   , sin  năm 

1981; nơi cư trú: 137/3, k u p ố II, p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; anh T3 

có mặt, c ị H vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.4. C ị Lê   ị Bảo  r, sin  năm 1983; nơi cư trú: 137/3, k u p ố II, 

p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.5. Bà Vương   ị Kim H1, sin  năm 1976; nơi cư trú: Số 413, đường  , 

k u p ố L, p ường L, tỉn   ây Nin ; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hồng: Ông    m Văn   – 

Luật sư t uộc Công ty Luật TNHH MTV B – Đo n Luật sư tỉn   ây Nin ; có 

mặt. 

3.6. Anh Ngô Đìn   4, sin  năm 1987; nơi cư trú: Số 01b,  ẻm 2A, 

đường số 16, A, k u p ố M, p ường B, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; có mặt. 

3.7. Anh Bùi Quan T5, sin  năm 1974 v  c ị Huỳn    ị Mỹ H2, sin  năm 

1974; cùng nơi cư trú: Số 57/14, đường B, p ường 14, Quận B,    n  p ố Hồ 

Chí Minh; vắng mặt. 

3.8. Anh  rần   an  L, sin  năm 1989 v  c ị Nguyễn   ế   an  Ng , 

sin  năm 1989; cùng nơi cư trú: Số A, KCH, đường T, p ường 5, Quận 8,    n  

p ố Hồ C í Min ; vắng mặt. 

3.9. Anh Nguyễn Đìn  Q, sin  năm 1990 v  c ị      an   r2, sin  năm 

1990; cùng nơi cư trú: Số 1, đường D,   ường 25, QuậnTh, t  n  p ố Hồ C í 

Minh; vắng mặt. 

3.10. C ị    m Yến N , sin  năm 1990; nơi cư trú: Số C, đường 30/4, 

k u p ố 5, p ường 4, t  n  p ố  , tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

3.11. Anh Nguyễn Duy  6, sin  năm 1990 v  c ị    m  uyết L3, sinh 

năm 1995; cùng nơi cư trú: Số 36,  ẻm 8, H, k u p ố 2, p ường 3, t  n  p ố  , 

tỉn   ây Nin ; vắng mặt.  
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3.12. An   rần Văn   2, sin  năm 1996; nơi cư trú: Số 678, tổ 22, ấp V, 

xã A,  uyện C, tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

3.13. Anh  rần Quốc Đ, sin  năm 1989 v  c ị Nguyễn   ị Bíc  N, sinh 

năm 1988; cùng nơi cư trú: Số 1/7,  ẻm 9 k u p ốt Tr, p ường L, t ị xã H, tỉn  

Tây Ninh; vắng mặt. 

3.14. Anh Lê Việt Đức N 5, sin  năm 1989; nơi cư trú: Số 12, tổ 5, ấp 2, 

xã C,  uyện D, tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

3. 15. C ị Nguyễn   ị   ủy  7, sin  năm 1988; trú t i: ấp  , xã T, t ị xã 

H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

3.16. Anh Nguyễn Đình Minh Th6, sin  năm 1991 v  c ị Ngô   ị Ngọc 

Tr5, sin  năm 1994; cùng nơi cư trú: Số 70, đường D, p ường Q, Quận  , Thành 

p ố Hồ C í Min ; vắng mặt. 

3.17. Anh Hồ N, sin  năm 1992; nơi cư trú: Ấp B, xã T,  uyện C, tỉn  

 ây Nin ; vắng mặt. 

3.18. Anh Hà H, sin  năm 1982; nơi cư trú: Ấp K, xã L, t ị xã H, tỉn   ây 

Nin ; vắng mặt. 

3.19. Anh Nguyễn Đ, sin  năm 1982; nơi cư trú:K u p ố 5, p ường 4, 

t  n  p ố  , tỉn   ây Nin  v  c ị    m  , sin  năm 1982; nơi cư trú: Ấp Â, xã 

Tr, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

3.20. Ông Nguyễn Văn L, sin  năm 1954; nơi cư trú: 390B, tổ 19, khu 

p ố L3, xã LB, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.21. C ị Nguyễn   ị   an  L, sin  năm 1978; nơi cư trú: 21A,  k u p ố 

L3, p ường B, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.22. C ị Nguyễn   ị   , sin  năm 1985; nơi cư trú: k u p ố 2, p ường 

L, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3.23. Anh Nguyễn Văn   1, sin  năm 1987; nơi cư trú: 390B, tổ 19, khu 

p ố L3, xã LB, t ị xã H, tỉn   ây Nin ; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Anh Lê Bảo N, c ị Võ   ị Kim H, bà    m   ị  1 

anh Ngô Đìn   4, anh Lê Bảo  3, bà Vương   ị Kim H1 l  nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi ng ĩa vụ liên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh Lê Bảo N, chị Võ Thị Kim H và người đại diện theo uỷ 

quyền của nguyên đơn bà Lê Thị D trình bày:  

Năm 2000, vợ c ồng anh N cưới n au, ông T9, bà T1 và các anh em trong 

n   đồng ý c o anh N, c ị H 02 p ần  đất tọa l c t i k u p ố C, p ường L, t ị xã 

H, tỉn   ây Nin  (c ỉ nói bằng miệng c ứ k ông l m giấy tờ).  ừ năm 2007 đến 

năm 2009 anh N, c ị H xây dựng trang tr i để nuôi  eo v  l m n   ở. Đến năm 

2014, do cần tiền để trang trải trong gia đìn  nên bà T1 đã kêu bán c o anh N, 

c ị H 02 p ần đất đã  ứa c o với giá 200.000.000 đồng (c ỉ l m giấy tay k ông 
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ra công c ứng) bà T1 v  các an  c ị em đều ký tên v o ng y 06/02/2014. Anh 

N, c ị H có giao cho bà T1 200.000.000 đồng (  ai trăm triệu đồng). Ngày 

28/3/2014 bà T1 và anh N, c ị H đến xã làm t ủ tục c uyển n ượng 02 mản  

đất trên n ưng k ông  iểu về t ủ tục v  cán bộ xã k ông  ướng dẫn cũng k ông 

yêu cầu các con của bà T1 ký v o  ợp đồng c uyển n ượng. Sau đó được cấp 

giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. Đến ng y 31/10/2014, Ủy ban n ân dân t ị 

xã H đã ra Quyết địn  số 331/QĐ-UBND t u  ồi 02 giấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất nói trên. Nay anh N, c ị H rút đơn k ởi kiện, k ông yêu cầu toà án tiếp 

tục giải quyết vụ án. 

Bị đơn bà Phạm Thị T1 trình bày: B  t ống n ất t eo lời trìn  b y của c ị 

D. Do k ông có tiền trang trải trong gia đìn , t áng 02/2014 bà T1 có bán cho 

vợ c ồng anh N, c ị H 02 mản  đất tọa l c t i k u p ố C, p ường L, t ị xã H, 

tỉn   ây Nin  với giá 200.000.000 đồng ( ai trăm triệu đồng). Hai bên c ỉ l m 

giấy tay, k ông có công c ứng, các con của bà T1 cũng k ông ký tên v o  ợp 

đồng c uyển n ượng đất t i Ủy ban n ân dân p ường L, t ị xã H, tỉn   ây 

Ninh. Ngày 31/3/2014, Ủy ban n ân dân t ị xã H có cấp giấy c ứng n ận quyền 

sử dụng đất c o vợ c ồng anh N, c ị H, n ưng do sai t ủ tục cấp giấy c ứng 

n ận quyền sử đất nên đến ng y 31/10/2014 Ủy ban n ân dân t ị xã H ra quyết 

địn  số 331/QĐ-UBND t u  ồi  ai giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất trên.  

Nay bà T1 yêu cầu tiếp tục c o lưu t ông  ợp đồng c uyển n ượng quyền 

sử dụng trên c o anh N, c ị H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh T3, anh T2, chị Tr trình bày:   ống n ất n ư lời trìn  b y của anh N, 

c ị H, k i bán đất bà T1 có cho anh T3, anh T2, c ị  r mỗi người 30.000.000 

đồng ( ba mươi triệu đồng), nay an  c ị đồng ý tiếp tục c o lưu t ông  ợp đồng 

c uyển n ượng đất c o anh N, c ị H. 

Uỷ ban nhân dân Thị xã H trình bày:  

  eo kết quả giải quyết k iếu n i của b  Vương   ị Kim H1, trìn  tự t ủ 

tục giải quyết  ồ sơ c uyển n ượng quyền sử dụng đất v  cấp giấy C ứng n ận 

quyền sử dụng đất c o ông Lê Bảo N v  b  Võ   ị   u Hương đối với 02 t ửa 

đất số 209 v  344, tờ bản đồ số 11, tổng diện tíc  2.766,9 m
2
 tọa l c t i ấp Long 

C, xã L,  uyện H, tỉn   ây Nin  được t ực  iện sớm  ơn quy trìn  21 ng y, 

c ưa đảm bảo tín  k ác  quan, c ưa c ỉn  lý kịp t ời  ồ sơ đăng ký biến động, 

c ưa đảm bảo tín  p áp lý của  ồ sơ c uyển n ượng v  đăng ký c uyển 

n ượng. Do đó, ng y 31/10/2014 UBND   ị xã H đã ban   n  Quyết địn  số 

331/QĐ-UBND về việc t u  ồi giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất đối với 02 

t ửa đất số 209 v  344 nêu trên. 

Nay Ủy ban n ân dân t ị xã H vẫn giữ quan điểm về việc t u  ồi giấy 

c ứng n ận quyền sử dụng đất với 02 t ửa đất số 209 v  344.  

Đối với tran  c ấp Đòi t i sản v  yêu cầu  uỷ Hợp đồng c uyển n ượng 

quyền sử dụng đất giữa anh N c ị H và bà T1, Ủy ban n ân dân t ị xã H không 
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có ý kiến. Đề ng ị  òa án n ân dân   ị xã H xem xét, giải quyết t eo đúng quy 

địn  p áp luật. 

Bà Vương Thị Kim H1 trình bày:  

Năm 2014, b  nộp đơn k ởi kiện bà T1 yêu cầu bà T1 trả c o b   số tiền 

còn nợ l  1.610.000.000 đồng ( một tỷ sáu trăm mười triệu đồng) tiền  ụi. B  có 

yêu cầu tòa án áp dụng biện p áp k ẩn cấp t m t ời, yêu cầu cấm c uyển dịc  

t i sản của bà T1. Bà l m t ủ tục v  đóng tiền bảo đảm t i Ngân   ng Nông 

ng iệp v    át triển nông t ôn tỉn   ây Nin  – chi nhánh H, số tiền 30.000.000 

đồng ( ba mươi triệu đồng), k oảng 01 năm sau b  được trả l i tiền,  iện các 

c ứng cứ l  quyết địn  áp dụng biện p áp k ẩn cấp t m t ời v  biên lai đóng 

tiền cũng n ư biên lai trả tiền bà k ông còn giữ. 

Đến nay bà T1 c ưa t i   n  xong tiền  ụi còn nợ của bà. Cơ quan t i 

  n  án dân sự t ị xã H giải quyết c ia tỷ lệ p ần trăm, b  được n ận  ơn 

190.000.000 đồng (một trăm c ín mươi triệu đồng), đến nay vẫn c ưa t i   n  

t êm k oản tiền n o khác. 

Nay bà yêu cầu tòa án tiếp tục giải quyết,  ủy  ợp đồng c uyển n ượng 

quyền sử dụng đất của b     m   ị  1 cho anh Lê Bảo N v  các Hợp đồng 

c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh N, c ị H c o các c ủ sở  ữu k ác 

để đảm bảo t i   n  án c o b .  

Anh Trần Thanh L và chị Nguyễn Thế Thanh Ngh trình bày: V o đầu 

t áng 7/2020, an  c ị được giới t iệu v  mua p ần đất diện tíc  152,4 m
2
, t ửa 

số 699, tờ bản đồ số 11 to  l c t i k u p ố C, p ường L,   ị xã H, tỉn   ây 

Nin ; giá c uyển n ượng 1.000.010.000 đồng. Hợp đồng công c ứng t i Văn 

p òng Công C ứng Mai   ị Kim L. 

Nay an  c ị k ông đồng ý yêu cầu  uỷ  ợp đồng c uyển n ượng quyền 

sử dụng đất v  k ông đồng ý t u  ồi đất. 

Anh Trần Quốc Đ trình bày: Đầu năm 2020, an  mua đất t i k u p ố L, 

p ường L, mua bán qua người môi giới nên k ông n ớ t ông tin, p ần đất  iện 

nay cũng đã bán. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Bùi Quan T5, c ị Huỳn    ị 

Mỹ H2, anh Nguyễn Đìn  Q, c ị      an   âm, c ị    m Yến N , anh Nguyễn 

Duy T6, c ị    m  uyết L3, An   rần Văn   2, anh  rần Quốc Đ, c ị Nguyễn 

  ị Bíc  N, anh Lê Việt Đức N 5, anh Nguyễn Đ, c ị    m  , c ị Nguyễn   ị 

  ủy  7, anh Hồ N, anh Nguyễn Đìn  Min    6, c ị Ngô   ị Ngọc  r5 không 

trìn  b y ý kiến. 

Ông Nguyễn Văn L trình bày tại bản tự khai ngày 24/3/2023: Ông và bà 

Nguyễn   ị H6 (đã c ết) kết  ôn từ năm 1976, có 04 người con tên l : Nguyễn 

  ị Loan, sin  năm 1978; Nguyễn   ị   , sin  năm 1985; Nguyễn Văn   1, 

sin  năm 1987; Nguyễn Văn M sin  năm 1992 (c ết năm 2018, k ông vợ con). 

Ngày 28/7/2016, ông L, bà H6 đồng ý n ận c uyển n ượng t ửa đất 209, tờ bản 

đồ số 11 có diện tíc  to n t ửa 2.148,5 m
2
 từ vợ c ồng anh Lê Bảo N, c ị Võ 
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  ị Kim H với giá t ỏa t uận t eo  ợp đồng c uyển n ượng số công c ứng 

3138, quyển số 07,   /CC-SCC/HĐGD ng y 28/7/2016 của V CC  ây Nin  

với giá c uyển n ượng g i trong  ợp đồng. K i ông n ận c uyển n ượng t ửa 

đất nói trên t ì vợ c ồng anh N cũng k ông nói gì về việc đất có tran  c ấp  ay 

k ông, ông cũng k ông  ỏi t êm gì vì t ấy đất có giấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, giá cả  ợp lý, quá trìn  xác n ận bất động sản v  công c ứng, sang tên 

cũng diễn ra bìn  t ường k ông có cản trở gì. Đến năm 2019, đất có giá nên ông 

đã c uyển n ượng c o anh Ngô Đìn   4 t eo  ợp đồng c uyển n ượng số 

9366, quyển số 94.  /CC-SCC/HĐGD ng y 02/11/2019 của   òng Công c ứng 

số 01 tỉn   ây Ninh. Việc c uyển n ượng cũng diễn ra suôn sẻ, sang tên, cập 

n ật biến động sang tên ông Ngô Đìn   4 m  k ông  ề có sự cản trở n o. Ông 

k ông đồng ý với việc  òa án tuyên  ủy  ợp đồng c uyển n ượng từ vợ c ồng 

anh Lê Bảo N sang cho vợ c ồng ông v  từ vợ c ồng ông sang cho anh Ngô 

Đìn   4. K i n ận c uyển n ượng đất từ vợ c ồng anh Lê Bảo N, ông hoàn 

to n k ông biết l  t ừa đất có liên quan đến p áp luật v  t ực tế t ừa đất đó 

cũng k ông có liên quan gì đến p áp luật đã được cấp giấy CNQSDĐ, việc 

c uyển n ượng  o n to n đúng trìn  tự t ủ tục, các bên đã  o n tất ng ĩa vụ t i 

chính cho nhau v  đất đã được sang tên c uyển quyền c o ông v  sau đó ông 

cũng đã c uyển n ượng c o người k ác. 

Chị Nguyễn Thị Loan, chị Nguyễn Thị Th, anh Nguyễn Văn Th1 trình bày 

tại bản tự khai ngày 24/3/2023: C a mẹ an  c ị l  ông Nguyễn Văn L và bà 

Nguyễn   ị H6 (đã c ết) kết  ôn từ năm 1976, có 04 người con tên l : Nguyễn 

  ị Loan, sin  năm 1978; Nguyễn   ị   , sin  năm 1985; Nguyễn Văn   1, 

sin  năm 1987; Nguyễn Văn Min , sin  năm 1992 (c ết năm 2018, k ông vợ 

con). Ngày 28/7/2016, c a mẹ an  c ị có n ận c uyển n ượng đối với t ửa đất 

số 209 tờ bản đồ số 11 t i ấp Long C, xã L,  uyện H (nay là k u p ố L, p ường 

L, t ị xã Hỏa    n ) tỉn   ây Nin  từ vợ c ồng anh Lê Bảo N và c ị Võ   ị 

Kim H sau đó c uyển n ượng c o anh Ngô Đìn   4 l  việc riêng của c a mẹ 

an  c ị  ơn nữa mọi giao dịc  đã kết t úc  iện nay c a mẹ an  c ị cũng k ông 

còn liên quan gì đến t ửa đất trên. An  c ị yêu cầu  òa án xem xét công n ận 

v  c o lưu t ông  ợp đồng c uyển n ượng từ vợ c ồng anh Lê Bảo N sang cho 

c a mẹ an  c ị v  từ c a mẹ an  c ị sang cho anh Ngô Đìn   4. 

Anh Ngô Đình T4 trình bày tại bản tự khai ngày 16/5/2023: Ngày 

02/11/2019, anh n ận c uyển n ượng t ửa đất 209 tờ bản đồ số 11 có diện tíc  

to n t ửa 2148,5 m
2
 từ vợ c ồng ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn   ị H6. Khi 

n ận c uyển n ượng t ừa đất nói trên có sổ sác  đầy đủ, giá cả  ợp lý, quá trìn  

xác n ận bất động sản v  công c ứng, sang tên cũng diễn ra bìn  t ường k ông 

có cản trở gì. Việc c uyển n ượng cũng diễn ra suôn sẻ, sang tên, cập n ật biến 

động sang tên cũng k ông  ề có sự cản trở n o. Anh cũng k ông  ề biết t ửa đất 

trên đang có tran  c ấp. Năm 2021, do cần tiền nên anh tác  t ửa đất nói trên 

t  n  03 t ửa l  t ừa 675, 676, 677. Sau đó anh c uyển n ượng c o vợ c ồng 

ông Lê Bảo  3 và bà Nguyễn   ị    t ửa đất 675 có diện tíc  506 m
2
. Việc tác  

t ửa, sang tên c uyển n ượng c o vợ c ồng an  Lê Bảo  3 cũng được t ực  iện 

một các  bìn  t ường, k ông bị cá n ân, tổ c ức n o ngăn c ặn. An  yêu cầu 
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 òa án cấp p úc t ẩm xét xử t eo  ướng c o lưu t ông  ợp đồng c uyển 

n ượng từ vợ c ồng ông Nguyễn Văn L sang cho anh, cũng n ư  ợp đồng 

c uyển n ượng từ an  sang vợ c ồng an  Lê Bảo T3. 

  i bản án dân sự sơ t ẩm số: 150/2022/DS-ST ngày 14 tháng 12 năm 

2022 của  òa án n ân dân t ị xã H, tỉn   ây Nin , tuyên xử: 

 Căn cứ v o các Điều 430, 440, 500 Bộ luật Dân sự; Điều 217 Bộ luật  ố 

tụng dân sự; Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy 

ban   ường vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý 

v  sử dụng án p í, lệ p í  òa án: 

1. C ấp n ận một p ần yêu cầu k ởi kiện của an  Lê Bảo N v  c ị Võ 

  ị Kim H đối với b     m   ị  1. 

Hủy Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b     m   ị  1 

cho anh Lê Bảo N v  c ị Võ   ị Kim H đối với t ửa đất 209 (Nay l  các t ửa 

675, 676, 677), diện tíc  935,9 m
2
, tờ bản đồ 11, tọa l c t i k u p ố L, p ường 

L, t ị xã H, tỉn   ây Nin . 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo N và 

c ị Võ   ị Kim H cho ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn 

L, bà Nguyễn   ị H6 cho anh Ngô Đìn   4. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Ngô Đìn   4 

cho anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị   . 

2. C ấp n ận một p ần yêu cầu k ởi kiện của c ị Vương   ị Kim H1 

đối với b     m   ị  1 và anh Lê Bảo N v  c ị Võ   ị Kim H.  

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b     m   ị  1 

với an  Lê Bảo N v  c ị Võ   ị Kim H. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo N và 

c ị Võ   ị Kim H cho ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn 

L, bà Nguyễn   ị H6 cho anh Ngô Đìn   4. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Ngô Đìn   4 

cho anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị   . 

Buộc an  Ngô Đìn   4 p ải giao l i diện tíc  678,6 m
2
, t uộc t ửa 676 

(tác  209) v  diện tíc  935,9 m
2
, t uộc t ửa 677 (tác  209), tờ bản đồ 11, tọa 

l c t i k u p ố L, p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin  c o b     m   ị  1. 

Buộc anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị    p ải giao l i diện tíc  516 m
2
, 

t uộc t ửa 675 (tác  209), tờ bản đồ 11, tọa l c t i k u p ố L, p ường L, t ị xã 

H, tỉn   ây Nin  c o b     m   ị  1. 
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Buộc an  Ngô Đìn   4, anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị    p ải giao l i 

quyền sử dụng đất c o b     m   ị  1, gồm các t ửa 675, 676, 677, diện tíc  

2.148,5 m
2
, tờ bản đồ 11, tọa l c t i k u p ố L, p ường L, t ị xã H. 

Buộc b     m   ị  1 p ải  o n trả c o an  Ngô Đìn   4 số tiền l  

420.000.000 đồng. 

Buộc b     m   ị  1 p ải  o n trả c o an  Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị 

Th số tiền l  80.000.000 đồng. 

Ngo i ra,  òa án cấp sơ t ẩm còn tuyên về án p í, c i p í tố tụng quyền 

k áng cáo c o các đương sự.  

Ngày 31-01-2023, bà Hồng có đơn kháng cáo yêu cầu tòa án phúc thẩm 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà, yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đất đối với các thửa 209, 344. 

Ngày 12-01-2023, anh N, bà T1, an  Bảo  3, an  Đìn   4 kháng cáo yêu 

cầu tòa án p úc t ẩm  ủy bản án sơ t ẩm.  

  i p iên tòa p úc t ẩm: 

Bà T1, anh N, an  Bảo  3, an  Đìn   4 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

B  Hồng rút đơn k áng cáo, k ông đồng ý k áng cáo của bà T1, anh N, 

an  Bảo  3, an  Đìn   4.  

Luật sư T trình bày tranh luận: Ngày 28/3/2014, bà    m   ị  1 v  vợ 

c ồng anh N ký  ợp đồng c uyển n ượng 02 t ửa đất tran  c ấp v  sau đó anh 

N được cấp giấy CNQSDĐ. Ngày 29/01/2016, Tòa án nhân dân t ị xã H ban 

  n  quyết địn  công n ận sự t ỏa t uận giữa các đương sự 04/2016/DS-ST 

ngày 29/01/2016 trên cơ sở ý kiến của n ững người có liên quan tiếp tục c o lưu 

t ông  ợp đồng c uyển n ượng ng y 28/3/2014 giữa bà T1 và anh N. Ngày 

19/07/2016, vợ c ồng anh N đã được sở   i Nguyên v  Môi  rường tỉn   ây 

Nin  cấp l i giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất đối với 02 t ửa đất trên. Ngày 

28/7/2016, anh N c uyển n ượng c o vợ c ồng ông Nguyễn Văn L t ửa đất số 

209, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.148,5 m
2
. Đối với t ửa đất số 344, tờ bản đố số 

11 có diện tích 618,4 m
2
 vào ngày 26/03/2018 vợ c ồng anh Lê Bảo N c uyển 

n ượng c o vợ c ồng anh Lê Bảo  3 và c ị Nguyễn   ị   . Khi c uyển 

n ượng vợ c ồng anh N đã được cấp giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất và 

k ông  ề bị cơ quan n   nước n o ngăn c ặn. Sau đó, do tìn   ìn  biến động đất 

đai k i đó các t ửa đất trên tiếp tục được c uyển n ượng c o n iều người tiếp 

theo.  ất cả n ững  ợp đồng c uyển n ượng QSDĐ, việc cấp giấy CNQSDĐ 

c o n ững người mua của an  Lê Bảo N trở về sau đều đúng nội dung, trìn  tự 

do p áp luật quy địn  v  tất cả  ọ đều k ông  ề biết quyết địn  công n ận sự 

t ỏa t uận giữa các đương sự số 04/2016/DS-S  ng y 29/01/2016 của Tòa án 

nhân dân t ị xã H bị  ủy. Vì vậy,  ọ l  người t ứ ba ngay tìn  trong giao dịc  

bất động sản. Quyền v  lợi íc   ợp p áp của người t ứ ba ngay tìn  được p áp 

luật dân sự bảo vệ quy đin  t i Điều 221 Bộ luật dân sự 2015 cũng n ư trước đó 

t i Bộ luật dân sự 2005. Với n ững lý do nêu trên đề ng ị Hội đồng xét xử p úc 
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t ẩm xem xét dựa trên n ững c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, n ững quy địn  

của p áp luật về bảo vệ người t ứ ba ngay tìn  tuyên sửa bản án sơ t ẩm c o 

lưu t ông  ợp đồng, công n ận QSDĐ  ợp p áp của n ững người t ứ ba ngay 

tìn   iện đang đứng tên sử dụng đất. 

Luật sư Tình trình bày tranh luận: Toà án cấp sơ t ẩm tuyên án, sau k i 

tuyên án bà Hồng có k áng cáo.  uy n iên, trước k i mở p iên to  xét xử c ị 

Hồng rút k áng cáo nên luật sư k ông tran  luận. Luật sư c o rằng các  ợp 

đồng c uyển n ượng đã vô  iệu ngay từ đầu do quyết địn  Giám đốc t ẩm của 

 òa án n ân dân cấp cao t i    n  p ố Hồ C í Min  tuyên  ủy quyết địn  công 

n ận sự t ỏa t uận giữa các đương sự số 04/2016/DS-ST ngày 29/01/2016 của 

Tòa án nhân dân t ị xã H nên k ông xem xét về việc bảo vệ quyền v  lợi íc  

 ợp p áp c o người t ứ ba ngay tình, đề ng ị Hội đồng xét xử k ông c ấp n ận 

k áng cáo của nguyên đơn, bị đơn v  người liên quan k ác, giữ nguyên bản án 

sơ t ẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến: 

Về t ủ tục tố tụng: Kể từ k i t ụ lý vụ án c o đến trước t ời điểm Hội 

đồng xét xử ng ị án,   ẩm p án, Hội đồng xét xử,   ư ký p iên tòa đã t ực 

 iện đúng, đầy đủ quy địn  của Bộ luật  ố tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi ng ĩa vụ liên quan đã t ực  iện đầy đủ quyền v  ng ĩa vụ tố 

tụng. 

Về nội dung vụ án: Đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp n ận một p ần k áng 

cáo của anh N, bà T1, an  Bảo  3, an  Đìn   4, c ấp n ận yêu cầu rút đơn k ởi 

kiện của bà Vương   ị Kim H1. Căn cứ k oản 2 và 5 Điều 308 của Bộ luật  ố 

tụng dân sự, đìn  c ỉ k áng cáo của bà Vương   ị Kim H1 v  sửa bản án dân sự 

sơ t ẩm số: 150/2022/DS-ST ngày 14 tháng 12 năm 2022 của  òa án n ân dân 

t ị xã H, tỉn   ây Nin . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng 

xét xử xét thấy: 

[1] Về t ủ tục tố tụng: 

[1.1] Cấp sơ t ẩm huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất 

ngày 28-7-2016, giữa anh Lê Bảo N v  c ị Võ   ị Kim H với ông Nguyễn Văn 

L, bà Nguyễn   ị H6 (đã c ết) n ưng k ông đưa ông L v  người kế t ừa quyền 

v  ng ĩa vụ của bà H6 t am gia tố tụng là t iếu sót.   i cấp p úc t ẩm ông L và 

người kế t ừa quyền v  ng ĩa vụ của bà H6 đồng ý t am gia giai đo n p úc 

t ẩm. Cấp p úc t ẩm đưa ông L v  người kế t ừa quyền v  ng ĩa vụ của bà H6 

t am gia tố tụng. Cấp sơ t ẩm cần rút kin  ng iệm. 

[1.2] Ngày 14-12-2022,  òa án cấp sơ t ẩm tuyên án, ng y 31-01-2023, 

bà Vương   ị Kim H1 có đơn k áng cáo. Ng y 12-01-2023, anh Lê Bảo N, bà 

   m   ị  1, anh Lê Bảo  3, anh Ngô Đìn   4 có đơn k áng cáo. K áng cáo 
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của bà Hồng, anh N, bà T1, an  Bảo  3, an  Đìn   4 còn trong   n t eo quy 

địn  t i Điều 273 của Bộ luật  ố tụng Dân sự. 

[2] Ngày 19-5-2023, bà Hồng có đơn xin rút đơn k áng cáo. Căn cứ v o 

k oản 5 Điều 308 Bộ luật  ố tụng dân sự đìn  c ỉ xét xử p úc t ẩm đối yêu cầu 

k áng cáo của bà Hồng. 

[3] Xét kháng cáo của anh N, bà T1, anh Bảo T3, anh Đình T4 thấy rằng: 
Ngày 28/3/2014, bà T1 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh N, chị H 
phần đất có diện tích 2.148,5 m2, thuộc thửa số 209 và phần đất diện tích 618,4 
m2, thuộc thửa 344, tờ bản đồ 11, cùng tọa lạc tại ấp Long C, xã L, huyện Hoà 
Thành với giá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

[3.1] Về hình thức: Hợp đồng được chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã L, 
đảm bảo hình thức đúng quy định pháp luật. 

[3.2] Về nội dung: Ngày 01/4/2014, Toà án nhân dân huyện H đã ban 
hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số: 09/2014/QĐ-
BPKCTT, cấm bà T1 chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố nhà đất, có tài sản là 02 
thửa đất số 209, 344 nêu trên vẫn đang do bà T1 đứng tên quyền sử dụng đất. 

[4] Ngày 02/4/2014, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoà Thành ra 
quyết định thi hành án chủ động số: 684/QĐ-CCTHA yêu cầu tạm dừng việc 
đăng ký, chuyến nhượng sở hữu, chuyển quyền sử dụng đối với tài sản thuộc 
sở hữu của bà Phạm Thị T1. Ngày 31/10/2014, Uỷ ban nhân dân huyện H có 
Quyết định số: 331/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho anh N, 
chị H đối với 02 thửa đất. Như vậy, chủ sử dụng 02 thửa đất trên vẫn là bà T1 
nên các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và Quyết định thi 
hành án có hiệu lực. 

[5] Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 
28/3/2014 giữa bà T1 và anh N, chị H bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp 
luật theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 122, Điều 127, Điều 410 Bộ luật dân 
sự năm 2005. 

 Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005: “Khi 
giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả 
cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải 
hoàn trả bằng tiền… », nên bà T1 phải có nghĩa vụ trả lại cho anh N, chị H 
200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). Anh N, chị H phải giao 02 thửa đất 209 
và 344 cho bà T1.  

[6] Tuy nhiên, sau khi Quyết định công nhận thỏa thuận số 04/2016/DS-
ST ngày 29/01/2016, của Tòa án nhân dân huyện H có hiệu lực, anh N, chị H đã 
đăng ký được cấp giấy CNQSDĐ đối với 02 thửa đất trên ngày 19-5-2016 và 
ngày 19-7-2016 (bút lục 232; 244), đồng thời đã thực hiện chuyển nhượng cho 
người khác như sau:  
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[6.1] Đối với thửa 209, ngày 28/7/2016, anh Lê Bảo N, chị Võ Thị Kim H 
chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn Thị H6, giá 100.000.000 
đồng ( một trăm triệu đồng). 

Ngày 02/11/2019, ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn Thị H6 chuyển nhượng 
cho anh Ngô Đình T4, giá 500.000.000 đồng (theo giá ghi trong Hợp đồng). Sau 
đó, anh T3 đã tách thành 3 thửa: 675, 676, 677. 

Ngày 26/01/2021, anh Ngô Đình T4 chuyển nhượng cho anh Lê Bảo T3, 
chị Nguyễn Thị Th diện tích 516 m2 thửa số 675, giá 80.000.000 đồng (theo giá 
ghi trong Hợp đồng). 

[6.2] Đối với thửa 344, tờ bản đố số 11, có diện tích 618,4 m2, vào ngày 
26/3/2018 vợ chồng anh N, chị H chuyển nhượng cho vợ chồng anh Lê Bảo T3 
và chị Nguyễn Thị Th (bút lục 242; 243; 244). Sau khi nhận chuyển nhượng ngày 
05/8/1018, anh T3, chị Thơ xin chuyển mục đích sử dụng 50 m2  từ đất lúa sang 
đất thổ cư để thuận tiện cho việc chuyển nhượng. Do yêu cầu của người nhận 
chuyển nhượng nên anh T3, chị Thơ chuyển đổi 250 m2 từ đất lúa lên đất thổ 
cư theo quyết định số 384 ngày 31/7/2020 và được cập nhật biến động ngày 
04/8/2020 và 318,4 m2 từ đất lúa lên đất thổ cư theo quyết định số 422 ngày 
31/8/2020 được cập nhật biến động ngày 04/9/2020 (thổ cư toàn bộ) và tách 
thành 09 thửa đất: thửa 661: 27,8 m2, thửa 662: 33,8 m2, thửa 663: 43,3 m2, 
thửa 664: 53 m2, thửa 665: 62,6 m2, thửa: 666: 72,3 m2, thửa 667: 81,7 m2, 
thửa 668: 91,5 m2, thửa 669: 152,4 m2. Ngày 05/8/2020, anh Lê Bảo T3, chị 
Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn 
Đình Q, chị Tạ Thanh Tr2 thửa 668 diện tích 91,5 m2, thửa số 665 diện tích 62,6 
m2, thửa 662 diện tích 33,8 m2. Tháng 4/2021, anh Quyết, chị Trâm chuyển 
nhượng cho anh Tuấn và chị Hoàng (bút lục 309; 310; 311). Ngày 09/9/2020, 
anh Lê Bảo T3, chị Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất cho anh Trần Quốc Đ, chị Nguyễn Thị Bích N thửa 666 diện tích 72,3 m2 (bút 
lục 353; 354). Ngày 05/8/2020, anh Lê Bảo T3, chị Nguyễn Thị Th ký hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Duy T6, chị Phạm Tuyết L3 
thửa 663 diện tích 43,3 m2 (bút lục 325; 326; 327). Ngày 05/8/2020, anh Lê Bảo 
T3, chị Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh 
Lê Việt Đức Nh5 thửa 667 diện tích 81,7 m2 (bút lục 367; 368). Ngày 05/8/2020, 
anh Lê Bảo T3, chị Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất cho Anh Trần Văn Th2 thửa 664 diện tích 53 m2 (bút lục 248; 249). Ngày 
05/8/2020, anh Lê Bảo T3, chị Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất cho anh Trần Thanh L, chị Nguyễn Thế Thanh Ngh thửa 669 
diện tích 152,4 m2 (bút lục 253; 254; 255). Ngày 05/8/2020, anh Lê Bảo T3, chị 
Nguyễn Thị Th ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị Phạm 
Yến Nh thửa 661 diện tích 27,8 m2 (bút lục 260; 261). 

[6.3] Như vậy, từ 02 thửa đất trên anh N, chị H chuyển nhượng cho anh 
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Đình T4 và anh Bảo T3, chị Thơ chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng 
đã tiếp tục chuyển nhượng cho chủ sử dụng khác. 

Căn cứ vào Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 133 Bộ luật Dân 
sự năm 2015 quy định, thì các hợp đồng anh N, chị H đã chuyển nhượng QSDĐ 
cho người khác là có hiệu lực pháp luật vì họ là người thứ ba ngay tình.  

[6.4] Các hợp đồng trên có hiệu lực pháp luật nên anh N, chị H không còn 
quyền sử dụng đất để hoàn trả cho bà T1. Căn cứ theo quy định tại khoản 2  
Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005: “… nếu không hoàn trả được bằng hiện vật 
thì phải hoàn trả bằng tiền… ». Như vậy, trong trường hợp này cần buộc anh N, 
chị H hoàn trả cho bà T1 khoản tiền tương đương với giá trị QSDĐ 02 thửa 209 
và thửa 344. 

[7] Cấp sơ thẩm xác định hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất giữa bà T1 và anh N, chị H vô hiệu nhưng chỉ tuyên hủy đối với thửa 
209 còn thửa 344 vẫn giữ nguyên trong khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất ngày 28/3/2014 là chuyển nhượng 02 thửa đất là điều vi phạm điều 
cấm của pháp luật như nhau.  

[8] Tòa sơ thẩm tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
giữa bà T1 và anh N, chị H đối với thửa 209 nhưng diện tích chỉ có 935,9 m2 là 
không đúng, vì thửa 209 có diện tích 2.148,5 m2. Thửa 209 và 344 khi bà T1 
chuyển nhượng cho anh N, chị H là đất lúa nhưng cấp sơ thẩm định giá đất ở. 
Ngày 24-5-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh có quyết định số: 01/2023/QĐ-
UTTA về việc ủy thác thu thập chứng cứ. Ngày 25-5-2023, Hội đồng định giá, 
định giá giá đất lúa 5.350.000 đồng/m2. Nên thửa 209, diện tích 2.148,5 m2 x 
4.028.000 đồng/m2 = 11.494.475.000 đồng. Thửa 344, diện tích 618,4 m2 x 
8.163.265 đồng/m2 = 5.048.163.265 đồng. Tổng cộng: 16.542.638.265 đồng. 

[9] Do đó,  ủy  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 

28/3/2014 giữa bà T1 với anh N, c ị H đối với 02 t ửa đất 209 diện tíc  2.148,5 

m
2
, t ửa 344 diện tíc  618,4 m

2
 vô  iệu do vi p  m điều cấm của p áp luật.  

[10] Giải quyết  ậu quả  ợp đồng vô  iệu: Bà T1 có ng ĩa vụ trả l i c o 

anh N, c ị H 200.000.000 đồng ( ai trăm triệu đồng). Anh N, c ị H có ng ĩa vụ 

trả l i giá trị 02 t ửa đất 209 v  344 (t eo giá đất lúa) là 16.542.638.265 đồng. 

Do đó, có cơ sở c ấp n ận 01 p ần k áng cáo của anh N, bà T1, an  Bảo  3, 

an  Đìn   4, sửa bản án sơ t ẩm. 

[11]  ừ n ững n ận địn  trên, có căn cứ c ấp n ận một p ần k áng cáo 

của an  Lê Bảo N, bà    m   ị  1, anh Lê Bảo  3, anh Ngô Đìn   4. C ấp 

n ận đề ng ị của Viện kiểm sát. Sửa bản án sơ t ẩm số:150/2022/DS-ST ngày 

14-12-2022 của  òa án n ân t ị xã H, tỉn   ây Nin . 

[12] C i p í địn  giá p úc t ẩm: Số tiền 1.600.000 đồng (một triệu sáu 

trăm ng ìn đồng). G i n ận anh N tự nguyện c ịu đã nộp c i p í xong. 
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[13] Về án p í  dân sự sơ t ẩm: Bà    m   ị  1 được miễn án p í. 

Anh Lê Bảo N, c ị Võ Thị Kim H p ải c ịu 300.000 đồng ( ba trăm 

ng ìn đồng) tiền án p í tran  c ấp  ợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất 

và 58.542.638 đồng (năm mươi tám triệu năm trăm bốn mươi  ai ng ìn sáu 

trăm ba mươi tám đồng) tiền án p í dân sự sơ t ẩm về bồi t ường giá trị đất 

cho bà    m   ị  1. 

Bà Vương   ị Kim H1 p ải c ịu 300.000 đồng (ba trăm ng ìn đồng) 

n ưng được k ấu trừ v o số tiền t m ứng án p í đã đóng 300.000 đồng (ba 

trăm ng ìn đồng), t eo biên lai t u số 0009775, ng y 26/3/2021 của C i Cục 

thi hành án t ị xã H, tỉn   ây Nin . B  Hồng đã nộp xong.  

[14] Về án p úc t ẩm: Căn cứ  vào k oản 2 và  k oản 4 Điều 29 Ng ị 

quyết số 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban   ường vụ Quốc 

 ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í, lệ 

phí Tòa án. Bà Vương   ị Kim H1 p ải c ịu 150.000 đồng ( một trăm năm 

mươi ng ìn đồng) tiền án p í p úc t ẩm dân sự. Ho n trả l i c o bà Hồng 

150.000 đồng (một trăm năm mươi ng ìn đồng) tiền t m ứng án p í p úc t ẩm 

dân sự. Anh N, bà T1, an  Bảo  3, an  Đình T4 không p ải c ịu tiền án p í 

p úc t ẩm do k áng cáo được c ấp n ận. 

[15] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ k oản 2 và 5 Điều 308 Bộ luật  ô tụng Dân sự. 

Căn cứ Điều 137,138 BLDS năm 2005 v  Điều 133 BLDS năm 2015. 

Căn cứ vào các Điều 430, 440, 500 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 217, Điều 

228 Bộ luật  ố tụng dân sự; K oản 2 v  4 Điều 29 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban   ường vụ Quốc  ội quy 

địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í, lệ p í  òa 

án: 

1. C ấp n ận một p ần k áng cáo của an  Lê Bảo N, bà    m   ị  

 uyến, an  Lê Bảo  3, anh Ngô Đìn   4. 

2. Đìn  c ỉ yêu cầu kháng cáo của bà Vương   ị Kim H1. 

3. C ấp n ận một p ần yêu cầu k ởi kiện của an  Lê Bảo N v  c ị Võ 

  ị Kim H đối với b     m   ị  1. 

Hủy Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b     m   ị  1 

cho anh Lê Bảo N v  c ị Võ   ị Kim H đối với t ửa đất 209,  diện tíc  2.148,5 

m
2
 v  t ửa 344, diện tíc  618,4 m

2
 tờ bản đồ số 11 tọa l c t i k u p ố L, 

p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin  . 
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Buộc b     m   ị  1 có ng ĩa vụ trả c o anh Lê Bảo N v  c ị Võ   ị 

Kim H số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). Buộc anh Lê Bảo N, c ị 

Võ   ị Kim H trả c o bà T1 trị giá đất của  ai t ửa đất 209, tờ bản đồ 11, diện 

tích 2.148,5 m
2
, tọa l c t i k u p ố L, p ường L, t ị xã H, tỉn   ây Nin  v  

t ửa 344, tờ bản đồ số 11, diện tíc  618,4 m
2
, đất tọa l c t i k u p ố L, p ường 

L t ị xã H, tỉn   ây Nin . 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

N v  c ị Võ   ị Kim H cho ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6. 

Lưu thông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông 

Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6 cho anh Ngô Đìn   4. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Ngô 

Đìn   4 cho anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị   . 

4. C ấp n ận một p ần yêu cầu k ởi kiện của b  Vương   ị Kim H1 đối 

với b     m   ị  1 và anh Lê Bảo N, c ị Võ   ị Kim H. 

Buộc an  Lê Bảo N, c ị Võ   ị Kim H có ng ĩa vụ trả c o b     m   ị 

T1 trị giá t ửa đất 209 v  t ửa số 344 số tiền 16.542.638.265 đồng (mười sáu tỷ 

năm trăm bốn mươi  ai triệu sáu trăm ba mươi tám ng ìn  ai trăm sáu mươi lăm 

đồng).  

Kể từ ng y người được t i   n  án có đơn yêu cầu t i   n  án, người bị 

thi hành án k ông c ịu trả số tiền trên, t ì   ng t áng người p ải t i   n  án còn 

p ải c ịu tiền lãi đối với số tiền c ậm trả tương ứng với t ời gian c ậm trả t eo 

quy địn  t i K oản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015. 

Huỷ Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa b     m   ị  1 

với an  Lê Bảo N, c ị Võ   ị Kim H. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

N, c ị Võ   ị Kim H cho ông Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6. 

Lưu thông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông 

Nguyễn Văn L, bà Nguyễn   ị H6 cho anh Ngô Đìn   4. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Ngô 

Đìn   4 cho anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị   . 

Anh Ngô Đìn   4, anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị    được quyền sử 

dụng p ần đất, gồm các t ửa 675, 676, 677, diện tíc  2.148,5 m
2
, tờ bản đồ 11, 

tọa l c t i k u p ố L, p ường L, t ị xã H. 

5. Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê 

Bảo N, c ị Võ   ị Kim H cho cho anh Lê Bảo  3, c ị Nguyễn   ị  h. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho anh Nguyễn Đìn  Q, c ị      an   r2. 
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Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh 

Nguyễn Đìn  Q, c ị      an   r2 cho anh Bùi Quan T5, c ị Huỳn    ị Mỹ 

H2. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho anh  rần Quốc Đ, c ị Nguyễn   ị Bíc  N. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho anh Nguyễn Duy  6, c ị    m  uyết L3. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho anh Lê Việt Đức N 5. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho An   rần Văn   2. 

Lưu t ông Hợp đồng c uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê Bảo 

T3, c ị Nguyễn   ị    cho anh  rần   an  L, c ị Nguyễn   ế   an  Ng . 

Lưu thông Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh Lê 
Bảo T3, chị Nguyễn Thị Th cho chị Phạm Yến Nh. 

6. C i p í địn  giá p úc t ẩm: Số tiền 1.600.000 đồng ( một triệu sáu 

trăm ng ìn đồng). G i n ận anh N tự nguyện c ịu đã nộp c i p í xong. 

7. Về án phí: 

7.1. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bà    m   ị  1 được miễn án p í. 

Anh Lê Bảo N, c ị Võ   ị Kim H p ải c ịu 58.842.638 đồng (năm mươi 

tám triệu tám trăm bốn mươi  ai ng ìn sáu trăm ba mươi tám đồng) tiền án p í 

dân sự sơ t ẩm. 

C ị Vương   ị Kim H1 p ải c ịu 300.000 đồng (ba trăm ng ìn đồng) 

n ưng được k ấu trừ v o số tiền t m ứng án p í đã đóng 300.000 đồng (ba 

trăm ng ìn đồng), theo Biên lai t u số 0009775, ng y 26/3/2021 của C i Cục 

thi hành án t ị xã H, tỉn   ây Nin . C ị Hồng đã nộp xong.  

7.2. Về án p í dân sự p úc t ẩm: Bà     m   ị  1, anh Lê Bảo N, anh  

Lê Bảo  3, anh Ngô Đìn   4 k ông p ải c ịu tiền án p í p úc t ẩm dân sự. 

C i cục   i   n  án dân sự t ị xã H  o n trả l i c o b     m   ị  1 số tiền 

300.000 đồng (ba trăm ng ìn đồng) tiền t m ứng án phí  theo Biên lai t u số 

0021243;  o n trả c o an  Ngô Đìn   4 số tiền 300.00 đồng (ba trăm ng ìn 

đồng) tiền t m ứng án p í theo Biên lai t u số 0021241;  o n trả c o anh Lê 

Bảo N số tiền 300.000 đồng (ba trăm ng ìn đồng) tiền t m ứng án p í t eo 

Biên lai t u số 0021227 v   o n trả c o an  Lê Bảo  3 số tiền 300.000 đồng 

(ba trăm ng ìn đồng) t eo Biên lai t u số 0021244 tiền t m ứng án phí, tất cả 

cùng ngày 12-01-2023 của C i cục t i   n  án dân sự t ị xã H, tỉn   ây Nin . 

Bà Vương   ị Kim H1 p ải c ịu 150.000 đồng (một trăm năm mươi 

ng ìn đồng) tiền án p í dân sự p úc t ẩm. Ho n trả c o bà Hồng 150.000 đồng 

(một trăm năm mươi ng ìn đồng) tiền t m ứng án p í p úc t ẩm t eo Biên lai 
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t u số 0021255  ngày 31-01-2023 của C i cục t i   n  án dân sự t ị xã H, tỉn  

Tây Ninh.  

8. Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ông bị k áng cáo, kháng 

ng ị có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời   n k áng cáo, k áng ng ị. 

9.  rường  ợp bản án được t i   n  t eo quy địn  t i Điều 2 Luật   i 

  n  án dân sự t ì người được t i   n  án dân sự, người p ải t i   n  án dân sự 

có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự nguyện t i   n  

án  oặc bị cưỡng c ế t i   n  án t eo quy địn  t i các điều 6, 7 v  9 Luật   i 

  n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 

Luật   i   n  án dân sự. 

10. Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y tuyên án. 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 Đã ký 

 

 

                                                                                 Phạm Thị Hồng Vân 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn   ây Nin ; 

-  TAND TX Hòa Thành; 

- C i cục  HADS TX Hòa Thành; 

- Các đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu tập án. 


